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ĐỀ THI HK2 MÔN ĐỊA LỚP 6 MỚI NHẤT  
Đề 1 

Câu 1: (3 điểm) 

Lớp vỏ khí được chia làm mấy tầng? Trình bày đặc điểm của tầng đối lưu? 

Câu 2: (2 điểm) 

Sông là gì? Sông có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và sản xuất? 
Câu 3: (2 điểm) 

Kể tên 5 đới khí hậu. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?  
Câu 4: (3 điểm)  

Cho bảng số liệu lượng mưa của thủ đô Hà Nội năm 2002 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lượng 

mưa(mm) 
18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4 

   a. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (tháng 5,6,7,8,9,10) 

   b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa khô (tháng 11,12,1,2,3,4) 
- Hết- 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II 

Môn: Địa lí 6 

Câu Nội dung đáp án Điểm 

Câu 1 

3đ 

- Lớp vỏ khí chia làm 3 tầng: 

+ Tầng đối lưu 

+ Tầng bình lưu 

+ Các tầng cao 

- Vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu: 

+ Nằm sát mặt đất tới độ cao khoảng 16km; Tầng này tâọ trung tới 

90% là không khí 

+ Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng  

+ Nhiệt độ giảm dần khi lên cao 

+ Là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Câu 2 

2đ 

 

 

- sông: là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề 

mặt lục địa 

- ảnh hưởng:  

+tích cực: cung cấp thủy sản, làm thủy điện, du lịch, GTVT thủy... 

+tiêu cực: lũ lụt gây ngập úng... 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

Câu 3 

2đ 

 

- 1 đới nóng 

- 2 đới ôn hòa 

- 2 đới lạnh 

- Việt Nam thuộc đới nóng (nhiệt đới) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
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Câu 4 

3đ 

 

a. Lượng mưa các tháng mùa mưa:  

(188,5+239,9+288,2+318,0+265,4+130,7) = 1430,7 (mm) 

b. Lượng mưa các tháng mùa khô: 

(43,4+23,4+18,6+26,2+43,8+90,1) = 245,5(mm) 
 

- Thiếu phép tính, lời giải trừ 0,5 điểm 

- Thiếu đơn vị trừ 0,25 điểm 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

 
 

 

Đề 2 

Câu 1: Khí áp là gì? Hãy trình bày sự phân bố khí áp cao, khí áp thấp trên bề mặt Trái Đất? (3 điểm) 

Câu 2:  Tại sao các loại gió trên bề mặt đất bị lệch hướng và lệch như thế nào ở 2 bán cầu? Thể hiện các loại 

gió, hướng của chúng trên hình tròn. (3 điểm) 

Câu 3: Sông là gì? Một hệ thống sông bao gồm những bộ phận nào?Sông khác Hồ như thế nào?(4 điểm 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất 1đ 

Khí áp được phân bố trên bề mặt đất những đai áp thấp, áp cao xen kẻ nhau từ xích đạo 

đến 2 cực 

1đ 

Khí áp cao: VT 30
o
 Bắc Nam; 90

o
 Bắc Nam 0,5đ 

Khí áp thấp: 0
o
 (xích đạo); 60

o
 Bắc Nam 0,5đ 

Các loại gió bị lệch hướng là do vận động tự quay của Trái Đất 1đ 

Ở BBC lệch về phải 0,5đ 

Ở NBC lệch về trái 0,5 đ 
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Biểu hiện các loại gió, hướng gió trên đường tròn 
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o
B 

 

                            60
o
B

 
                                Đông cực 
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o
B

 
Tây ôn đới 

 

                   0
o 

Tín phong 

 

                 30
o
N 

 Tây ôn đới 

                       60
o
N

 
 

 Đông cực 

                                               90
o
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2đ 

2 

Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa 1đ 

Khác với Hồ: Hồ là khoảng nước rộng và sâu 1đ 

Một hệ thống sông gồm: Sông chính, phụ lưu (sông phụ), chi lưu (cửa sông) 1đ 
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